
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 02

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước
Thực hiện kỳ này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ đông xuân (Ha) 90.749 84.833 93,48

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 45.787 41.499 90,63

Ngô 3.116 2.843 91,23

Thuốc lá 3.171 3.206 101,11

Mì 18.767 21.794 116,13

Mía 2.631 2.094 79,59

Đậu phộng 5.940 3.588 60,40

Rau đậu các loại 10.601 8.967 84,58

Diện tích thu hoạch vụ đông xuân (Ha) 1.563 2.844 181,94

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 577 667 115,60

Ngô 62 223 359,35

Thuốc lá _ _ _

Đậu phộng 54 175 324,63

Rau đậu các loại 849 1.703 200,55

Thu hoạch cây trồng vụ trước

Mì 25.955 26.663 102,73

Mía 18.323 16.364 89,31



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02

Đơn vị tính: %

Tháng 

02/2014 so với 

tháng 01/2014

Tháng 

02/2014 so với 

tháng 02/2013

2 tháng đầu 

năm 2014 so 

với cùng kỳ 

năm 2013

Tổng số 88,96 124,85 111,50

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 66,91 62,28 43,54

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 88,90 125,44 112,25

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 88,29 111,53 102,60

13.Dệt 91,71 101,89 85,21

14.Sản xuất trang phục 91,31 76,87 67,65

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 96,30 96,30 81,54

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy _ _ _

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 78,64 95,30 102,55

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 91,44 99,00 96,65

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 94,12 254,98 138,65

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 90,40 79,21 44,72

96,82 107,47 114,85

35.Sản xuất và phân phối điện 97,80 125,23 139,38

107,91 111,44 80,71

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 113,54 87,07 89,45

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu 105,77 152,78 68,59

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 02

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 

01/2014

Ước tính

tháng 

02/2014

Cộng dồn 

2 tháng 

đầu năm 

2014

Tháng 

02/2014 so 

với tháng 

01/2014 

(%)

2 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tên sản phẩm

Tinh bột sắn Tấn 99.638 78.549 178.187 78,83 101,74

Đường các loại Tấn 34.009 30.028 64.037 88,29 116,58

Giầy các loại 1000 Đôi 3.126 2.524 5.650 80,74 144,32

Quần áo các loại 1000 Cái 13.231 10.754 23.985 81,28 126,72

Võ, ruột xe các loại 1000 Cái 2.111 1.909 4.020 90,43 105,35

Clanke Poolan Tấn 62.344 75.000 137.344 120,30 77,32

Xi măng Tấn 51.000 48.000 99.000 94,12 138,65

Điện thương phẩm Triệu Kwh 136 127 263 93,46 116,56

Nước máy thương phẩm 1000 M
3

553 578 1.131 104,52 92,33

Dịch vụ thu gom rác thải không độc 

hại không thể tái chế Triệu Đồng 5.200 5.500 10.700 105,77 78,19



4. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2014

(Triệu đồng)

2 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với kế 

hoạch năm 

2014 (%)

2 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tổng số 110.596 95.462 206.058 12,47 115,14

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 59.237 52.200 111.437 13,34 107,25

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 15.850 13.650 29.500 13,77 111,73

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 8.420 8.000 16.420 12,83 _

Vốn nước ngoài (ODA) _ _ _ _ _

Xố số kiến thiết 34.967 30.550 65.517 14,99 84,53

Vốn khác _ _ _ _ _

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 51.359 43.262 94.621 11,58 126,06

Vốn cân đối ngân sách huyện 15.138 13.165 28.303 12,82 116,58

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 36.221 30.097 66.318 11,12 130,60

Vốn khác _ _ _ _ _

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã _ _ _ _ _

Vốn cân đối ngân sách xã _ _ _ _ _

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu _ _ _ _ _

Vốn khác _ _ _ _ _



5. Vận tải hành khách của địa phương tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2014

Ước tính

tháng 

02/2014

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2014

Tháng 

02/2014 so 

với tháng 

01/2014 

(%)

2 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 1.292 1.686 2.978 130,48 113,32

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 4,0 4,9 9 120,35 103,02

         Ngoài nhà nước 1.288 1.681 2.969 130,51 113,32

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 1.218 1.611 2.829 132,21 113,36

          Đường sông 74 75 149 101,90 111,90

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 81.745 96.345 178.090 117,86 112,75

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 891 1.104 1.995 123,92 103,04

         Ngoài nhà nước 80.854 95.241 176.095 117,79 112,87

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 81.692 96.291 177.983 117,87 112,76

          Đường sông 53 54 107 101,73 110,41

          Đường biển _ _ _ _ _



6. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2014

Ước tính

tháng 

02/2014

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2014

Tháng 

02/2014 so 

với tháng 

01/2014 

(%)

2 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 886 889 1.775 100,35 105,85

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 886 889 1.775 100,35 105,85

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 879 883 1.762 100,41 105,87

          Đường sông 6,84 6,82 14 99,71 103,41

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 54.138 54.430 108.568 100,54 105,87

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 54.138 54.430 108.568 100,54 105,87

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 53.927 54.222 108.149 100,55 105,88

          Đường sông 211 209 419 99,05 104,60

          Đường biển _ _ _ _ _



7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02

Thực hiện 

tháng 

01/2014 

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 02/2014 

(Triệu đồng) 

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2014

(Triệu đồng)

Tháng 

02/2014 so 

với tháng 

01/2014 (%)

2 tháng đầu 

năm 2014 

so với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tổng số 4.236.645 4.053.300 8.289.945 95,67 112,46

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 450.327 346.267 796.595 76,89 100,98

Ngoài Nhà nước 3.777.316 3.698.677 7.475.994 97,92 111,06

     Tập thể 552 550 1.102 99,64 102,42

     Cá thể 2.253.668 2.231.095 4.484.763 99,00 104,98

     Tư nhân 1.523.096 1.467.032 2.990.129 96,32 121,64

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 9.002 8.356 17.357 92,82 367,42

Phân theo ngành hoạt động

Thương nghiệp 3.264.388 3.136.674 6.401.062 96,09 111,99

Khách sạn, nhà hàng 486.821 505.134 991.955 103,76 118,32

Du lịch lữ hành 92 867 958 943,90 54,46

Dịch vụ 485.344 410.626 895.970 84,61 109,83



8. Hàng hóa xuất khẩu tháng 02

Đơn vị tính: tấn, nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng trị giá x 163.543 x 132.658 x 296.201 x 81,12 x 116,38

 1. Phân theo loại hình kinh tế 

  Kinh tế Nhà nước  x 2.705 x 2.366 x 5.071 x 87,48 x 91,57

  Kinh tế Cá thể  x 125 x 110 x 236 x 88,18 x 60,28

  Kinh tế Tư nhân  x 30.548 x 26.038 x 56.587 x 85,24 x 76,41

  Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài  x 130.165 x 104.144 x 234.308 x 80,01 x 134,26

 2. Phân theo mặt hàng chủ yếu 

  Hàng thủy sản x 340 x 300 x 640 x 88,31 x _

  Hàng rau quả  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Hạt điều  864 5.457 680 4.306 1.544 9.763 78,63 78,91 108,43 105,01

  Cà phê _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

  Gạo _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

  Cao su  5.496 11.778 4.788 9.810 10.285 21.588 87,12 83,29 80,96 54,53

  Dầu thực vật  165 163 147 145 312 308 89,09 89,08 327,04 329,01

  Hàng nông sản khác  x 11.545 x 9.463 x 21.008 x 81,96 x 81,99

  Đường  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Thực phẩm chế biến 

khác  x _ x _ x _ x _ x _

  Sản phẩm bằng plastic 

(nhựa)  x 4.729 x 4.566 x 9.296 x 96,56 x 97,28

  Hàng dệt may  x 61.677 x 51.808 x 113.485 x 84,00 x 140,57

  Giầy dép các loại  x 37.135 x 27.552 x 64.687 x 74,20 x 155,39

  Hàng thủ công mỹ nghệ  x 4.484 x 3.896 x 8.380 x 86,89 x 158,30

  Hàng điện tử  x _ x _ x _ x _ x _

  Dây điện và cáp điện  x _ x _ x _ x _ x _

  Sản phẩm bằng gỗ  x 908 x 895 x 1.803 x 98,52 x 97,74

  Hàng hóa khác  x 25.327 x 19.917 x 45.244 x 78,64 x 113,87

Thực hiện

tháng 01/2014

Cộng dồn 2 tháng 

đầu năm 2014

Tháng 02/2014 

so với tháng 

01/2014 (%)

2 tháng đầu 

năm 2014 so 

với cùng

kỳ năm 2013 

(%)

Ước tính

tháng 02/2014



9. Hàng hóa nhập khẩu tháng 02

Đơn vị tính: tấn, nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng trị giá x 87.433 x 75.612 x 163.045 x 86,48  x 108,51

 1. Phân theo loại hình kinh tế 

  Kinh tế Nhà nước  x 222 x 199 x 421 x 89,90  x 62,24

  Kinh tế Cá thể  x 350 x 326 x 676 x 93,00  x 93,28

  Kinh tế Tư nhân  x 20.259 x 15.912 x 36.171 x 78,55  x 91,26

  Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài  x 66.603 x 59.174 x 125.777 x 88,85  x 115,16

 2. Phân theo mặt hàng chủ yếu 

  Dầu mỡ động thực vật  48 46 45 43 92 89 94,32 93,48 107,32 119,35

  Bột mì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Thực phẩm chế biến  x 10.832 x 9.264 x 20.096 x 85,52  x 126,36

  Thức ăn gia súc và 

nguyên phụ liệu chế biến x 339 x 326 x 665 x 95,93  x _

  Xăng dầu  164 207 123 156 287 364 75,32 75,36   217,55 355,97

  Hóa chất  x 1.471 x 1.372 x 2.842 x 93,26  x 180,03

  Sơn và NPL sản xuất 

sơn  x 52 x 49 x 101 x 93,13  x 122,07

  Chất dẻo nguyên liệu  2.512 3.323 2.306 3.229 4.818 6.551 91,82 97,18   100,55 111,33

  Giấy các loại  494 318 472 304 966 622 95,59 95,60     56,60 59,89

  Xơ, sợi dệt  2.553 2.214 2.458 2.129 5.010 4.343 96,28 96,16   155,54 104,67

  Vải may mặc  x 16.005 x 15.801 x 31.807 x 98,72  x 101,26

  Phụ liệu hàng may mặc  x 3.250 x 2.695 x 5.945 x 82,91  x 90,42

  Phụ liệu giày dép  x 5.366 x 5.010 x 10.376 x 93,37  x 80,77

  Sắt thép  1.572 953 1.657 937 3.229 1.890 105,45 98,37   130,75 107,56

  Kim loại thường khác  1.254 2.825 1.244 2.803 2.497 5.628 99,19 99,22   100,44 172,95

  Hàng điện tử  x 23 x 20 x 43 x 86,96  x 44,90

  Máy tính và linh kiện  x _ x _ x _ x _  x _

  Máy móc, thiết bị, phụ 

tùng khác  x 3.537 x 2.546 x 6.083 x 71,97  x 108,37

  Hàng hoá khác  x 36.672 x 28.929 x 65.601 x 78,89  x 110,19

Thực hiện

tháng 01/2014

Ước tính

tháng 02/2014

Tháng 02/2014 

so với tháng 

01/2014 (%)

2 tháng đầu năm 

2014 so với cùng

kỳ năm 2013 (%)

Cộng dồn 2 

tháng đầu năm 

2014



10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02

Đơn vị tính: %

Chỉ số giá 2 tháng 

Kỳ gốc Tháng 02 Tháng 12 Tháng 01 năm 2014 so với

2009 năm 2013 năm 2013 năm 2014 cùng kỳ năm 2013

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 160,22 106,78 101,39 100,64 107,12

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 164,02 103,92 102,06 101,34 104,50

    Trong đó:

Lương thực 142,33 95,98 101,39 100,65 95,77

Thực phẩm 165,35 104,70 101,30 101,03 105,57

Ăn uống ngoài gia đình 188,16 110,43 105,37 103,11 111,16

Đồ uống và thuốc lá 147,82 102,23 100,64 100,59 101,95

May mặc, giày dép và mũ nón 142,86 105,60 101,36 100,51 106,59

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 171,89 106,19 101,02 99,20 106,93

Thiết bị và đồ dùng gia đình 141,36 104,21 101,38 100,74 104,07

Thuốc và dịch vụ y tế 192,33 162,92 100,00 100,00 163,19

Giao thông 155,94 103,67 101,67 100,24 103,91

Bưu chính viễn thông 87,29 99,23 99,93 100,00 99,20

Giáo dục 219,76 103,12 100,21 100,15 103,04

Văn hoá, giải trí và du lịch 132,77 103,19 100,36 100,09 102,12

Hàng hóa và dịch vụ khác 159,63 103,07 101,97 101,23 102,52

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 181,61 79,66 100,73 101,57 78,90

CHỈ SỐ GIÁ USD 121,80 99,15 99,38 100,07 99,21

Chỉ số giá tháng 02 năm 2014 so với:



11. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 02

Dự toán 

năm 2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2014

(Triệu đồng)

2 tháng 

năm 2014 

so với dự

 toán năm 

(%)

2 tháng 

năm 2014 

so với 

cùng kỳ 

năm 2013 

(%)

Tổng thu 5.340.000 415.000 771.691 14,45 117,88

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 3.690.000 280.000 495.195 13,42 126,05

Tr.đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 656.800 51.600 82.228 12,52 107,65

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 205.000 16.100 34.636 16,90 134,66

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài 

quốc doanh 1.715.200 121.800 231.397 13,49 135,99

Lệ phí trước bạ 190.000 13.500 26.755 14,08 98,73

Thuế thu nhập cá nhân 325.000 26.000 44.411 13,66 98,75

Các khoản thu về nhà đất 191.000 7.900 13.986 7,32 102,69

Thuế bảo vệ môi trường 185.000 15.000 15.318 8,28 86,47

492.000 45.000 98.349 19,99 263,95

1.158.000 90.000 178.147 15,38 79,34

Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 90.000 178.147 17,81 77,79

Thuế XNK,TTĐB,VAT hàng NK do Hải quan 

thu

Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN



12. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 02

Dự toán 

năm 2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

02/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2014

(Triệu đồng)

2 tháng 

năm 2014 

so với dự 

toán năm 

(%)

2 tháng 

năm 2014 

so với 

cùng kỳ 

năm 2013 

(%)

Tổng chi 5.577.447 452.050 1.060.954 19,02 153,40

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 4.355.000 370.400 901.187 20,69 170,83

Tr.đó: Chi đầu tư phát triển 682.000 48.000 147.547 21,63 211,73

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 623.700 48.000 141.755 22,73 203,42

Chi thường xuyên 3.585.080 322.400 753.640 21,02 164,60

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 261.295 46.800 54.663 20,92 315,13

Chi sự nghiệp môi trường 52.700 4.300 5.535 10,50 270,81

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.566.702 130.400 327.689 20,92 168,09

Chi sự nghiệp y tế 424.800 35.400 70.827 16,67 187,53

Chi đảm bảo xã hội 199.200 16.500 76.894 38,60 123,53

Chi quản lý hành chính 722.750 60.000 152.833 21,15 157,50

Chi an ninh quốc phòng 178.920 14.600 34.109 19,06 128,35

Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.158.000 76.500 152.385 13,16 94,35

Tr.đó: Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.000.000 76.500 152.385 15,24 94,35

64.447 5.150 7.382 11,45 287,21

Chi CT MTQG, CT 135, DA trồng mới 5 triệu ha 

rừng 


